
 

 

UBND TỈNH TÂY NINH 

SỞ Y TẾ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số:             /SYT-NV 

V/v thông báo bổ sung y, bác sĩ đủ điều 

kiện khám chữa bệnh BHYT đối với bệnh 

lao và cán bộ y tế cấp phát thuốc lao. 

 

         Tây Ninh, ngày      tháng     năm 2022 

 

       

  Kính gửi:   

      - Bảo hiểm xã hội tỉnh; 

      - Viễn thông Tây Ninh.       

 

Ngày 29/6/2022 Sở Y tế Tây Ninh có Văn bản số 2473/SYT-NV về việc 

Thông báo cơ sở đủ điều kiện khám chữa bệnh bảo hiểm y tế đối với bệnh lao.  

Tuy nhiên thời gian qua trong quá trình thực hiện, Sở Y tế nhận thấy 

nguồn nhân lực tại Trung tâm Y tế các huyện, thị xã, thành phố không thể đáp 

ứng nhiệm vụ vừa thực hiện khám, chữa bệnh lao vừa cấp phát thuốc lao.  

Nay Sở Y tế thông báo bổ sung danh sách y bác sĩ đủ điều kiện thực hiện 

khám, chữa bệnh lao (bảo hiểm y tế) tại tuyến huyện, đồng thời bổ sung danh 

sách cán bộ y tế tại các Trạm Y tế xã, phường, thị trấn được phép thực hiện việc 

cấp phát thuốc lao bảo hiểm y tế. (Đính kèm danh sách). 

Trân trọng./. 

 

 Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Ban GĐ SYT; 

- Lưu VP, NVTUYEN 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

DANH SÁCH BỔ SUNG Y, BÁC SĨ  TUYẾN HUYỆN ĐỦ ĐIỀU KIỆN THAM GIA KHÁM, CHỮA BỆNH LAO  

THANH TOÁN QUA BẢO HIỂM Y TẾ 

  

 1. Trung tâm Y tế Thành Phố Tây Ninh :  

SST Họ tên 

Tên cơ sở 

khám 

bệnh,chữa 

bệnh 

Mã  

định danh  

y tế  

(Mã 

BHXH) 

Số chứng chỉ  

hành nghề 

Phạm vi  

HĐCM 

 bổ sung 

Số GCN  

đã được  

tập huấn 

Ngày cấp 

Giấy chứng 

nhận đã  

được  

tập huấn 

1 Nguyễn Thị Thanh Thảo TTYT Thành 

Phố Tây 

Ninh 

72001-2750 2750/TNI-CCHN Chẩn đoán, 

điều trị và dự 

phòng bệnh 

Lao 

5909/2021-

B45 

15/10/2021 

 2. Trung tâm Y tế huyện Châu Thành:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SST Họ tên 

Tên cơ sở 

khám 

bệnh,chữa 

bệnh 

Mã  

định danh  

y tế  

(Mã 

BHXH) 

Số chứng chỉ  

hành nghề 

Phạm vi  

HĐCM 

 bổ sung 

Số GCN  

đã được  

tập huấn 

Ngày cấp 

Giấy chứng 

nhận đã  

được  

tập huấn 

1 Lưu Quang Nghĩa TTYT Châu 

Thành 

4506002190 2324/ TNI-CCHN Chẩn đoán, điều 

trị và dự phòng 

bệnh Lao 

4170/2021-B45 17/12/2021 

2 Nguyễn Thị Thu Thắm TTYT Châu 

Thành 

7210001796 2172/ TNI-CCHN Chẩn đoán, điều 

trị và dự phòng 

bệnh Lao 

4172/2021-B45 17/12/2021 

3 Hồ Thu Hương TTYT Châu 

Thành 

7210001683 0003841/ TNI-CCHN Chẩn đoán, điều 

trị và dự phòng 

bệnh Lao 

4171/2021-B45 17/12/2021 



 

 

3. Trung tâm Y tế huyện Tân Biên: 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Trung tâm Y tế huyện Gò Dầu 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Trung tâm Y tế Thị xã Trảng Bàng:  

SST Họ tên 
Tên cơ sở khám 

bệnh,chữa bệnh 

Mã  

định danh  

y tế  

(Mã BHXH) 

Số chứng chỉ  

hành nghề 

Phạm vi  

HĐCM 

 bổ sung 

Số GCN  

đã được  

tập huấn 

Ngày cấp 

Giấy chứng 

nhận đã  

được  

tập huấn 

1 Đỗ Thanh Nhâm TTYT Tân Biên 4504000337 2248/TNI-CCHN Chẩn đoán, điều 

trị và dự phòng 

bệnh Lao 

4194/2021-B45 17/12/2021 

2 Huỳnh Thị Thảo TTYT Tân Biên 4507012981 3267/TNI-CCHN Chẩn đoán, điều 

trị và dự phòng 

bệnh Lao 

5922/2021-B45 15/10/2021 

SST Họ tên 

Tên cơ sở 

khám 

bệnh,chữa 

bệnh 

Mã  

định danh  

y tế  

(Mã BHXH) 

Số chứng chỉ  

hành nghề 

Phạm vi  

HĐCM 

 bổ sung 

Số GCN  

đã được  

tập huấn 

Ngày cấp 

Giấy 

chứng 

nhận đã  

được  

tập huấn 

1 Phạm Thị Huyền Trân Tổ Lao TTYT 7213025190 003153 TNI-

CCHN 

Chẩn đoán, điều 

trị và dự phòng 

bệnh Lao 

6173/2021/B45 29/10/2021 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Trung tâm Y tế huyện Tân Châu 

SST Họ tên 

Tên cơ sở 

khám 

bệnh,chữa 

bệnh 

Mã  

định danh  

y tế  

(Mã BHXH) 

Số chứng chỉ  

hành nghề 

Phạm vi  

HĐCM 

 bổ sung 

Số GCN  

đã được  

tập huấn 

Ngày cấp 

Giấy chứng 

nhận đã  

được  

tập huấn 

1 Dương Thị Tú Quỳnh TTYT TX 

Trảng Bàng 

7210003177 1424/TNI-CCHN Chẩn đoán, điều 

trị và dự phòng 

bệnh Lao 

4214/2021-B45 17/12/2021 

2 Trần Thị Hồng Nhi TTYT TX 

Trảng Bàng 

7211024088 2783/TNI-CCHN Chẩn đoán, điều 

trị và dự phòng 

bệnh Lao 

5943/2021-B45 15/10/2021 

SST Họ tên 

Tên cơ sở 

khám 

bệnh,chữa 

bệnh 

Mã  

định danh  

y tế  

(Mã 

BHXH) 

Số chứng chỉ  

hành nghề 

Phạm vi  

HĐCM 

 bổ sung 

Số GCN  

đã được  

tập huấn 

Ngày cấp 

Giấy chứng 

nhận đã  

được  

tập huấn 

1 Lê Thị Cúc Hiền TTYT Tân 

Châu 

4504008597 2098/TNI-CCHN Chẩn đoán, điều 

trị và dự phòng 

bệnh Lao 

6010/2021-B45 22/10/2021 

2 Trần Thị Hồng Phương TTYT Tân 

Châu 

4507009948 

 

2828/TNI-CCHN Chẩn đoán, điều 

trị và dự phòng 

bệnh Lao 

6006/2021-B45 22/10/2021 

3 Nguyễn Thị Bích 

Phượng  

TTYT Tân 

Châu 

7210004306 

 

3830/TNI-CCHN Chẩn đoán, điều 

trị và dự phòng 

bệnh Lao 

6657//2021-B45 22/10/2021 

4 Trần Thanh Bình TTYT Tân 

Châu 
4596008411 000164/TNI-

CCHN 

Chẩn đoán, điều 

trị và dự phòng 

6654/2021-B45 22/10/2021 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Trung tâm Y tế huyện Bến Cầu:  

 

 

 

 

 

 

 

bệnh Lao 

5 Bùi Thị Nụ TTYT Tân 

Châu 
7209006337 2107/TNI-CCHN Chẩn đoán, điều 

trị và dự phòng 

bệnh Lao 

6009/2021-B45 22/10/2021 

6 Dương Quang Đức  TTYT Tân 

Châu 
4596007922 000263/TNI-

CCHN 

Chẩn đoán, điều 

trị và dự phòng 

bệnh Lao 

6655//2021-B45 22/10/2021 

7 Nguyễn Thi Bích Nga TTYT Tân 

Châu 
4596007899 000110/TNI-

CCHN 

Chẩn đoán, điều 

trị và dự phòng 

bệnh Lao 

6656/2021-B45 22/10/2021 

8 Nguyễn Thị Kim Dung TTYT Tân 

Châu 
4598029987 3357/TNI-CCHN Chẩn đoán, điều 

trị và dự phòng 

bệnh Lao 

6008/2021-B45 22/10/2021 

9 Đinh Thị Hồng Thuận TTYT Tân 

Châu 
7213027001 0002837/TNI-

CCHN 

Chẩn đoán, điều 

trị và dự phòng 

bệnh Lao 

6005/2021-B45 22/10/2021 

SST Họ tên 

Tên cơ sở 

khám 

bệnh,chữa 

bệnh 

Mã  

định danh  

y tế  

(Mã 

BHXH) 

Số chứng chỉ  

hành nghề 

Phạm vi  

HĐCM 

 bổ sung 

Số GCN  

đã được  

tập huấn 

Ngày cấp 

Giấy chứng 

nhận đã  

được  

tập huấn 

1 

Trần Phạm Trường An 

Khoa KSBT, 

TTYT Bến 

Cầu 

7222121501 3912/TNI-CCHN 

Chẩn đoán, điều 

trị và dự phòng 

bệnh Lao 

4148/2021-B45 17/12/2021 



 

 

DANH SÁCH BỔ SUNG CÁN BỘ Y TẾ ĐỦ ĐIỀU KIỆN THAM GIA  

CẤP PHÁT THUỐC LAO NGUỒN BHYT TẠI TUYẾN XÃ 

 

1. Trung tâm Y tế huyện Châu Thành 

 

SST Họ tên 

Tên cơ sở 

khám 

bệnh,chữa 

bệnh 

Mã định 

danh y tế  

(Mã BHXH) 

Số chứng chỉ  

hành nghề 

Phạm vi  

HĐCM 

 bổ sung 

Số GCN  

đã được  

tập huấn 

Ngày cấp 

Giấy chứng 

nhận đã  

được  

tập huấn 

1 Phùng Nhựt Tú 
TYT An 

Bình 
7214025501 0002827/ TNI-CCHN 

Chẩn đoán, điều 

trị và dự phòng 

bệnh Lao 

5923/2021-B45 15/10/2021 

2 Bùi Thị Đẹp TYT An Cơ 7213023074 0002881/ TNI-CCHN 
Chẩn đoán, điều 

trị và dự phòng 

bệnh Lao 

5924/2021-B45 15/10/2021 

3 Nguyễn Thị Như Thảo TYT An Cơ 7215020405 0003986/ TNI-CCHN 
Chẩn đoán, điều 

trị và dự phòng 

bệnh Lao 

4158/2021-B45 17/12/2021 

4 Ngô Tùng Tư 
TYT Ninh 

Điền 
4596006463 0002142/ TNI-CCHN 

Chẩn đoán, điều 

trị và dự phòng 

bệnh Lao 

5925/2021-B45 15/10/2021 

5 Lâm Thị Mỹ Loan 
TYT Ninh 

Điền 
7216039326 4352/ TNI-CCHN 

Chẩn đoán, điều 

trị và dự phòng 

bệnh Lao 

4164/2021-B45 17/12/2021 

6 Tăng Bích Lệ 
TYT Thành 

Long 
7221729284 0003811/ TNI-CCHN 

Chẩn đoán, điều 

trị và dự phòng 

bệnh Lao 

5926/2021-B45 15/10/2021 

7 Nguyễn Thị Kim Ngọc 
TYT Thành 

Long 
7221755763 0004180/ TNI-CCHN 

Chẩn đoán, điều 

trị và dự phòng 

bệnh Lao 

4168/2021-B45 17/12/2021 



 

 

SST Họ tên 

Tên cơ sở 

khám 

bệnh,chữa 

bệnh 

Mã định 

danh y tế  

(Mã BHXH) 

Số chứng chỉ  

hành nghề 

Phạm vi  

HĐCM 

 bổ sung 

Số GCN  

đã được  

tập huấn 

Ngày cấp 

Giấy chứng 

nhận đã  

được  

tập huấn 

8 Trương Thị Kiều 
TYT Biên 

Giới 
7212000604  3499-/ TNI-CCHN 

Chẩn đoán, điều 

trị và dự phòng 

bệnh Lao 

5927/2021-B45 15/10/2021 

9 
Nguyễn Chung Thị Châu 

An 

TYT Biên 

Giới 
7221716201 0004381/ TNI-CCHN 

Chẩn đoán, điều 

trị và dự phòng 

bệnh Lao 

4159/2021-B45 17/12/2021 

10 
Trương Công Hoài 

Phong 

TYT Long 

Vĩnh 
7213023073 003192/ TNI-CCHN 

Chẩn đoán, điều 

trị và dự phòng 

bệnh Lao 

5928/2021-B45 15/10/2021 

11 Nguyễn Thị Thuý Hồng 
TYT Hảo 

Đước 
7213023085 0002797/ TNI-CCHN 

Chẩn đoán, điều 

trị và dự phòng 

bệnh Lao 

5929/2021-B45 15/10/2021 

12 Nguyễn Thị Hoa 
TYT Trí 

Bình 
4596006484 0002168/ TNI-CCHN 

Chẩn đoán, điều 

trị và dự phòng 

bệnh Lao 

4169/2021-B45 17/12/2021 

13 Phùng Nhựt Thanh 
TYT Thanh 

Điền 
7214023495 0002793/ TNI-CCHN 

Chẩn đoán, điều 

trị và dự phòng 

bệnh Lao 

4167/2021-B45 17/12/2021 

14 Trần Thị Hải Lý 
TYT Đồng 

Khởi 
7010006680 000500/ BP-CCHN 

Chẩn đoán, điều 

trị và dự phòng 

bệnh Lao 

4160/2021-B45 17/12/2021 

15 Trần Thị Kim Duyên 
TYT Hòa 

Hội 
7221743610 0004057/ TNI-CCHN 

Chẩn đoán, điều 

trị và dự phòng 

bệnh Lao 

4162/2021-B45 17/12/2021 

16 Phạm Thị Thu Hằng TYT Phước 7221202010 3975/ TNI-CCHN Chẩn đoán, điều 

trị và dự phòng 
4165/2021-B45 17/12/2021 



 

 

SST Họ tên 

Tên cơ sở 

khám 

bệnh,chữa 

bệnh 

Mã định 

danh y tế  

(Mã BHXH) 

Số chứng chỉ  

hành nghề 

Phạm vi  

HĐCM 

 bổ sung 

Số GCN  

đã được  

tập huấn 

Ngày cấp 

Giấy chứng 

nhận đã  

được  

tập huấn 

Vinh bệnh Lao 

17 Nguyễn Trọng Nhân 
TYT Thái 

Bình 
7216026431 3325/ TNI-CCHN 

Chẩn đoán, điều 

trị và dự phòng 

bệnh Lao 

4166/2021-B45 17/12/2021 

 

2. Trung tâm y tế huyện Dương Minh Châu 

 

SST Họ tên 
Tên cơ sở khám 

bệnh,chữa bệnh 

Mã  

định danh  

y tế  

(Mã 

BHXH) 

Số chứng chỉ  

hành nghề 

Phạm vi  

HĐCM 

 bổ sung 

Số GCN  

đã được  

tập huấn 

Ngày cấp 

Giấy chứng 

nhận đã  

được  

tập huấn 

1 Phạm Thị Mỹ Hạnh TYT Thị Trấn 4596003374 0001327/TNI-CCHN 
Chẩn đoán, điều 

trị và dự phòng 

bệnh Lao 

4173/2021-B45 17/12/2021 

2 Trần Thị Thanh Thúy TYT Suối Đá 7213016562 0002564/TNI-CCHN 
Chẩn đoán, điều 

trị và dự phòng 

bệnh Lao 

4179/2021-B45 17/12/2021 

3 Lương Hoàng Duy TYT  Bàu Năng 7210001192 0001332/TNI-CCHN 
Chẩn đoán, điều 

trị và dự phòng 

bệnh Lao 

4174/2021-B45 14/12/2021 

4 Âu Thị Ngọc Đào TYT Chà Là 7222376732 CHƯA CÓ CCHN 
Chẩn đoán, điều 

trị và dự phòng 

bệnh Lao 

3595/2021-B45 08/04/2022 

5 Nguyễn Thị Ngọc Nhung TYT Cầu Khởi 7214010144 3945/TNI-CCHN 
Chẩn đoán, điều 

trị và dự phòng 
4176/2021-B45 17/12/2021 



 

 

SST Họ tên 
Tên cơ sở khám 

bệnh,chữa bệnh 

Mã  

định danh  

y tế  

(Mã 

BHXH) 

Số chứng chỉ  

hành nghề 

Phạm vi  

HĐCM 

 bổ sung 

Số GCN  

đã được  

tập huấn 

Ngày cấp 

Giấy chứng 

nhận đã  

được  

tập huấn 

bệnh Lao 

6 Trần Văn Quanh TYT Truông Mít 
 

4596003349 
0001558/TNI-CCHN 

Chẩn đoán, điều 

trị và dự phòng 

bệnh Lao 

4175/2021-B45 17/12/2021 

7 Ngô Thị Mộng Tuyền TYT Truông Mít 7209007154 0001472/TNI-CCHN 
Chẩn đoán, điều 

trị và dự phòng 

bệnh Lao 

3594/2021-B45 08/04/2022 

8 Nguyễn Thị Y Vân TYT Lộc Ninh 7222522670 3927/TNI-CCHN 
Chẩn đoán, điều 

trị và dự phòng 

bệnh Lao 

3596/2021-B45 08/04/2022 

9 Dương Văn Phi TYT Bến Củi 4598030559 0002664/TNI-CCHN 
Chẩn đoán, điều 

trị và dự phòng 

bệnh Lao 

4177/2021-B45 17/12/2021 

10 Hồ Minh Tiến TYT Phước Minh 7212032358 4284/TNI-CCHN 
Chẩn đoán, điều 

trị và dự phòng 

bệnh Lao 

3597/2021-B45 08/04/2022 

11 Trần Thị Phương Linh TYT Phước Ninh 7214037404 4283/TNI-CCHN 
Chẩn đoán, điều 

trị và dự phòng 

bệnh Lao 

4178/2021-B45 17/12/2021 

 

3. Trung tâm y tế thành phố Tây Ninh 

 



 

 

SST Họ tên 

Tên cơ sở 

khám 

bệnh,chữa 

bệnh 

Mã  

định danh  

y tế  

(Mã 

BHXH) 

Số chứng chỉ  

hành nghề 

Phạm vi  

HĐCM 

 bổ sung 

Số GCN  

đã được  

tập huấn 

Ngày cấp 

Giấy chứng 

nhận đã  

được  

tập huấn 

1 
Nguyễn Thị Tuyết TYT Phường 1 720964420 4420/TNI-CCHN Chẩn đoán, điều 

trị và dự phòng 

bệnh Lao 

5906/2021-B45                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           15/10/2021 

2 
Nguyễn Thị Phong TYT Hiệp 

Ninh 

720150857 0857/TNI-CCHN Chẩn đoán, điều 

trị và dự phòng 

bệnh Lao 

4210/2021-B45 17/12/2021 

3 
Nguyễn Đăng Ngọc Duyên TYT Bình 

Minh 

72001885 885/TNI-CCHN Chẩn đoán, điều 

trị và dự phòng 

bệnh Lao 

5912/2021-B45 15/10/2021 

 

4. Trung tâm y tế huyện Gò Dầu 

 

SST Họ tên 
Tên cơ sở khám 

bệnh,chữa bệnh 

Mã 

định danh 

y tế 

(Mã 

BHXH) 

Số chứng chỉ 

hành nghề 

Phạm vi 

HĐCM 

bổ sung 

Số GCN 

đã được 

tập huấn 

Ngày cấp 

Giấy chứng 

nhận đã 

được 

tập huấn 

1 Trần Ngọc Nữ TYT Bàu Đồn 7215021359 003131 TNI-CCHN 

Chẩn đoán, điều 

trị và dự phòng 

bệnh Lao 

4181/2021-B45 17/12/2021 

2 Trần Trung Hiếu TYT Cẩm Giang 7214031134 2970 TNI-CCHN 

Chẩn đoán, điều 

trị và dự phòng 

bệnh Lao 

4182/2021-B45 17/12/2021 

3 Nguyễn Phạm Kim Thông 
TYT Hiệp 

Thạnh 
7222041379 003178 TNI-CCHN 

Chẩn đoán, điều 

trị và dự phòng 

bệnh Lao 

4183/2021-B45 17/12/2021 



 

 

SST Họ tên 
Tên cơ sở khám 

bệnh,chữa bệnh 

Mã 

định danh 

y tế 

(Mã 

BHXH) 

Số chứng chỉ 

hành nghề 

Phạm vi 

HĐCM 

bổ sung 

Số GCN 

đã được 

tập huấn 

Ngày cấp 

Giấy chứng 

nhận đã 

được 

tập huấn 

4 Trần Thị Tú Xương 
TYT Phước 

Thạnh 
7221918073 3880 TNI-CCHN 

Chẩn đoán, điều 

trị và dự phòng 

bệnh Lao 

4184/2021-B45 17/12/2021 

 

5. Trung tâm y tế huyện Tân Biên 

 

SST Họ tên 
Tên cơ sở khám 

bệnh,chữa bệnh 

Mã  

định danh  

y tế  

(Mã 

BHXH) 

Số chứng chỉ  

hành nghề 

Phạm vi  

HĐCM 

 bổ sung 

Số GCN  

đã được  

tập huấn 

Ngày cấp 

Giấy chứng 

nhận đã  

được  

tập huấn 

1 Nguyễn Hữu Hảo TYT Tân phong 4507012968 4245/TNI-CCHN Chẩn đoán, điều 

trị và dự phòng 

bệnh Lao 

4199/2021-B45 17/12/2021 

2 Lê Thị Thu Tuyền TYT Tân Phong 7214024896 0002925/TNI-

CCHN 

Chẩn đoán, điều 

trị và dự phòng 

bệnh Lao 

4190/2021-B45 17/12/2021 

3 Nguyễn Thị Hoàng Linh TYT Thạnh Tây 7221281265 4198/TNI-CCHN Chẩn đoán, điều 

trị và dự phòng 

bệnh Lao 

4198/2021-B45 17/12/2021 

4 Huỳnh Thị Lan Anh TYT Hòa Hiệp 7221281166 Đang chờ cấp 

CCHN 

Chẩn đoán, điều 

trị và dự phòng 

bệnh Lao 

4200/2021-B45 17/12/2021 

5 Đỗ Thi Xuân Hương TYT Hòa Hiệp 7211011546 4075/TNI-CCHN Chẩn đoán, điều 

trị và dự phòng 

bệnh Lao 

5920/2021-B45 15/10/2021 



 

 

SST Họ tên 
Tên cơ sở khám 

bệnh,chữa bệnh 

Mã  

định danh  

y tế  

(Mã 

BHXH) 

Số chứng chỉ  

hành nghề 

Phạm vi  

HĐCM 

 bổ sung 

Số GCN  

đã được  

tập huấn 

Ngày cấp 

Giấy chứng 

nhận đã  

được  

tập huấn 

6 Lê Thị Hồng Mai TYT Thạnh Bình 7215021111 3710/TNI-CCHN Chẩn đoán, điều 

trị và dự phòng 

bệnh Lao 

4192/2021-B45 17/12/2021 

7 Nguyễn Thi Huỳnh Nhi TYT Thạnh Bắc 7213021262 0002274/TNI-

CCHN 

Chẩn đoán, điều 

trị và dự phòng 

bệnh Lao 

4191/2021-B45 17/12/2021 

8 Lê Thị Tú Trinh TYT Tân Lập 7216021202 3340/TNI-CCHN Chẩn đoán, điều 

trị và dự phòng 

bệnh Lao 

4189/2021-B45 17/12/2021 

9 Trần Văn Lượm TYT Mỏ Công 4596007184 2306/TNI-CCHN Chẩn đoán, điều 

trị và dự phòng 

bệnh Lao 

4188/2021-B45 17/12/2021 

10 Nguyễn Thị Thanh Sang TYT Thị Trấn 

Tân Biên 

7215021358 3282/TNI-CCHN Chẩn đoán, điều 

trị và dự phòng 

bệnh Lao 

4187/2021-B45 17/12/2021 

11 Nguyễn Thị Thanh Thảo TYT Trà Vong 4506002097 0002240/TNI-

CCHN 

Chẩn đoán, điều 

trị và dự phòng 

bệnh Lao 

4186/2021/B45 17/12/2021 

12 Phan Thành Đạt TYT Tân Bình 7222493942 4458/TNI-CCHN Chẩn đoán, điều 

trị và dự phòng 

bệnh Lao 

4193/2021-B45 17/12/2021 

6. Trung tâm y tế huyện Hòa Thành 



 

 

SST Họ tên 
Tên cơ sở khám 

bệnh,chữa bệnh 

Mã  

định danh  

y tế  

(Mã 

BHXH) 

Số chứng chỉ  

hành nghề 

Phạm vi  

HĐCM 

 bổ sung 

Số GCN  

đã được  

tập huấn 

Ngày cấp 

Giấy chứng 

nhận đã  

được  

tập huấn 

1 Lê Thị Diễm Nga 
TYT Long 

Thành Bắc 
7213026359 

0002619/TNI-

CCHN 

Chẩn đoán, điều 

trị và dự phòng 

bệnh Lao 

4812/2001-B45 22/10/2021 

2 Nguyễn Thanh Tùng 
TYT Trường 

Hòa 
4599034190 

0001300/TNI-

CCHN 

Chẩn đoán, điều 

trị và dự phòng 

bệnh Lao 

4743/2001-B45 22/10/2021 

3 Hồ Thị Kim Hạ 
TYT Long 

Thành Nam 
4596012395 

0002772/TNI-

CCHN 

Chẩn đoán, điều 

trị và dự phòng 

bệnh Lao 

4747/2001-B45 22/10/2021 

4 Phan Kiều Phương TYT Hiệp Tân 7213026355 003116/TNI-CCHN 
Chẩn đoán, điều 

trị và dự phòng 

bệnh Lao 

4814/2001-B45 22/10/2021 

5 Phan Thị Kim Hoa 
TYT Trường 

Tây 
7215026014 2969/ TNI-CCHN 

Chẩn đoán, điều 

trị và dự phòng 

bệnh Lao 

4748/2001-B45 22/10/2021 

6 Võ Thị Ngọc Hương TYT Long Hoa 7212020636 2420/ TNI-CCHN 
Chẩn đoán, điều 

trị và dự phòng 

bệnh Lao 

4745/2001-B45 22/10/2021 

7 Đồng Thị Kim Thoa 
TYTTrường 

Đông 
7213026450 4153/ TNI-CCHN 

Chẩn đoán, điều 

trị và dự phòng 

bệnh Lao 

4746/2001-B45 22/10/2021 

8 Trần Thị Kim Tiền 
TYT Long 

Thành Trung 
7212022842 2752/TNI-CCHN 

Chẩn đoán, điều 

trị và dự phòng 

bệnh Lao 

3601/2022-B45 08/4/2022 

 

7. Trung tâm Y tế huyện Tân Châu 



 

 

SST Họ tên 
Tên cơ sở khám 

bệnh,chữa bệnh 

Mã  

định danh  

y tế  

(Mã 

BHXH) 

Số chứng chỉ  

hành nghề 

Phạm vi  

HĐCM 

 bổ sung 

Số GCN  

đã được  

tập huấn 

Ngày cấp 

Giấy chứng 

nhận đã  

được  

tập huấn 

1 Đặng Văn Bình TYT Thị Trấn 

Tân Châu 

4596007910 0002100/TNI-

CCHN 

Chẩn đoán, điều 

trị và dự phòng 

bệnh Lao 

6004/2021-B45 22/10/2021 

2 Lê Thị Hồng Nhàn TYT Thạnh 

Đông 

7211012483 0002708/TNI-

CCHN 

Chẩn đoán, điều 

trị và dự phòng 

bệnh Lao 

6000/2021-B45 22/10/2021 

3 Hồ Thị Thanh  TYT Tân Phú 4596008348 000211/TNI-CCHN Chẩn đoán, điều 

trị và dự phòng 

bệnh Lao 

6002/2021-B45 22/10/2021 

4 Trần Quốc Toàn TYT Tân Hưng 7209025164 3326/TNI-CCHN Chẩn đoán, điều 

trị và dự phòng 

bệnh Lao 

5998/2021-B45 22/10/2021 

5 Nguyễn Thị Mai TYT Tân Hiệp 4596008388 0001928/TNI-

CCHN 

Chẩn đoán, điều 

trị và dự phòng 

bệnh Lao 

59972021-B45 22/10/2021 

6 Nguyễn Thị Biên TYT Tân Hội 7210004348 0001366/TNI-

CCHN 

Chẩn đoán, điều 

trị và dự phòng 

bệnh Lao 

6652/2021-B45 22/10/2021 

7 Hồ Mỹ Nhiên TYT Tân Đông 7211010622 3620/TNI-CCHN Chẩn đoán, điều 

trị và dự phòng 

bệnh Lao 

5995/2021-B45 22/10/2021 

8 Nguyễn Thị Vân TYT Tân Hà 4596008378 000261/TNI-CCHN Chẩn đoán, điều 

trị và dự phòng 

bệnh Lao 

5996/2021-B45 22/10/2021 

9 Lâm Hữu Thanh TYT Suối Dây 7216022000 003105/TNI-CCHN Chẩn đoán, điều 

trị và dự phòng 

6003/2021-45 22/10/2021 



 

 

SST Họ tên 
Tên cơ sở khám 

bệnh,chữa bệnh 

Mã  

định danh  

y tế  

(Mã 

BHXH) 

Số chứng chỉ  

hành nghề 

Phạm vi  

HĐCM 

 bổ sung 

Số GCN  

đã được  

tập huấn 

Ngày cấp 

Giấy chứng 

nhận đã  

được  

tập huấn 

bệnh Lao 

10 Bùi Minh Tuấn TYT Tân Thành 7213027003 2681/TNI-CCHN Chẩn đoán, điều 

trị và dự phòng 

bệnh Lao 

599/2021-B45 22/10/2021 

11 Nguyễn Diên Chung TYT Suối Ngô 7210018482 0001996/TNI-

CCHN 

Chẩn đoán, điều 

trị và dự phòng 

bệnh Lao 

5994/2021-B45 22/10/2021 

12 Phùng Thị Hoàng Phượng TYT Tân Hòa 7221473098 CHƯA CÓ CCHN Chẩn đoán, điều 

trị và dự phòng 

bệnh Lao 

6001/2021-B45 22/10/2021 

 

8. Trung tâm Y tế thị xã Trảng Bàng 

 

SST Họ tên 
Tên cơ sở khám 

bệnh,chữa bệnh 

Mã  

định danh  

y tế  

(Mã 

BHXH) 

Số chứng chỉ  

hành nghề 

Phạm vi  

HĐCM 

 bổ sung 

Số GCN  

đã được  

tập huấn 

Ngày cấp 

Giấy chứng 

nhận đã  

được  

tập huấn 

1 Hàn Cao Linh Trang 

TYT Phường 

Trảng Bàng 

4596014126 000681/TNI-CCHN Chẩn đoán, điều 

trị và dự phòng 

bệnh Lao 

4216/2021-B45 17/12/2021 

2 Nguyễn Thị Kim Thoa 

TYT Phường Gia 

Bình 

4596008742 0002433/TNI-

CCHN 
Chẩn đoán, điều 

trị và dự phòng 

bệnh Lao 

4213/2021-B45 17/12/2021 

3 Lê Thị Thúy Phượng 
TYT Phường 

Lộc Hưng 

4596008923 647/TNI-CCHN Chẩn đoán, điều 

trị và dự phòng 

4215/2021-B45 17/12/2021 



 

 

SST Họ tên 
Tên cơ sở khám 

bệnh,chữa bệnh 

Mã  

định danh  

y tế  

(Mã 

BHXH) 

Số chứng chỉ  

hành nghề 

Phạm vi  

HĐCM 

 bổ sung 

Số GCN  

đã được  

tập huấn 

Ngày cấp 

Giấy chứng 

nhận đã  

được  

tập huấn 

bệnh Lao 

4 Hồ Thị Phương 

TYT xã Đôn 

Thuận 

4596008815 354/TNI-CCHN Chẩn đoán, điều 

trị và dự phòng 

bệnh Lao 

4217/2021-B45 17/12/2021 

5 Nguyễn Văn Tùng 

TYT xã Hưng 

Thuận 

7209009800 000701/TNI-CCHN Chẩn đoán, điều 

trị và dự phòng 

bệnh Lao 

4218/2021-B45 17/12/2021 

6 Nguyễn Thị Rạng 
TYT xã Phước 

Chỉ 
4596009205 654/TNI-CCHN 

Chẩn đoán, điều 

trị và dự phòng 

bệnh Lao 

4219/2021-B45 

17/12/2021 

7 Trần Văn Tươi 
TYT xã Phước 

Bình 
4596008954 673/TNI-CCHN 

Chẩn đoán, điều 

trị và dự phòng 

bệnh Lao 

4212/2021-B45 

17/12/2021 

8 Nguyễn Thanh Vinh 

TYT Phường An 

Hòa 

4596009846 690/TNI-CCHN Chẩn đoán, điều 

trị và dự phòng 

bệnh Lao 

4222/2021-B45 17/12/2021 

 

9. Trung tâm Y tế huyện Bến Cầu 

 

SST Họ tên 
Tên cơ sở khám 

bệnh,chữa bệnh 

Mã 

định danh 

y tế 

(Mã 

BHXH) 

Số chứng chỉ 

hành nghề 

Phạm vi 

HĐCM 

bổ sung 

Số GCN 

đã được 

tập huấn 

Ngày cấp 

Giấy chứng 

nhận đã 

được 

tập huấn 

1 Phạm Thị Kim Phụng 
TYT Long 

Giang 
4596005315 3198/TNI-CCHN 

Chẩn đoán, điều 

trị và dự phòng 
4141/2021-B45 17/12/2021 



 

 

SST Họ tên 
Tên cơ sở khám 

bệnh,chữa bệnh 

Mã 

định danh 

y tế 

(Mã 

BHXH) 

Số chứng chỉ 

hành nghề 

Phạm vi 

HĐCM 

bổ sung 

Số GCN 

đã được 

tập huấn 

Ngày cấp 

Giấy chứng 

nhận đã 

được 

tập huấn 

bệnh Lao 

2 Đặng Thị Huyền Tranh TYT Tiên Thuận 7216036208 3081/TNI-CCHN 
Chẩn đoán, điều 

trị và dự phòng 

bệnh Lao 

4144/2021-B45 17/12/2021 

3 Nguyễn Tấn Tài 
TYT Long 

Thuận 
4596005319 3296/TNI-CCHN 

Chẩn đoán, điều 

trị và dự phòng 

bệnh Lao 

4143/2021-B45 17/12/2021 

4 Lê Khắc Bình 
TYT Thị trấn 

Bến Cầu 
4596004971 878/QĐ-SYT 

Chẩn đoán, điều 

trị và dự phòng 

bệnh Lao 

4140/2021-B45 17/12/2021 

5 Nguyễn Thị Khanh 
TYT Long 

Phước 
4704043265 3882/TNI-CCHN 

Chẩn đoán, điều 

trị và dự phòng 

bệnh Lao 

3588/2022-B45 08/04/2022 

6 Nguyễn Thị Hồng Gấm TYT Long Chữ 7212024421 2981/TNI-CCHN 
Chẩn đoán, điều 

trị và dự phòng 

bệnh Lao 

3586/2022-B45 08/04/2022 

7 Nguyễn Thị Kim Chi TYT Lợi Thuận 7208019035 417/TNI-CCHN 
Chẩn đoán, điều 

trị và dự phòng 

bệnh Lao 

3589/2022-B45 08/04/2022 

8 Phạm Thị Linh TYT An Thạnh 7212024768 521/QĐ-SYT 
Chẩn đoán, điều 

trị và dự phòng 

bệnh Lao 

3585/2022-B45 08/04/2022 

9 Nguyễn Thị Riêng 
TYT Long 

Khánh 
4596005012 458/TNI-CCHN 

Chẩn đoán, điều 

trị và dự phòng 

bệnh Lao 

3587/2022-B45 08/04/2022 
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